
B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1 C2-7 C2-8 C3-1 C3-2 D3-1 D3-1 C3-3 C3-4

Ngày Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A10 chiều 7A11 7A12

1
HĐTNHN - V. 

Minh

HĐTNHN - 

Hòa

HĐTNHN - N. 

Quỳnh

HĐTNHN - 

Ng.Hiền

HĐTNHN - 

L.Nhung

HĐTNHN - 

Đ.Hà

HĐTNHN - 

Ng.Ngọc

HĐTNHN - 

D.Hồng

HĐTNHN - 

Ng.Nhung

HĐTNHN - 

B.Trang

HĐTNHN - 

Th.Mai

HĐTNHN - T. 

Quang

2
TOÁN - V. 

Minh
VĂN - Hòa VĂN - Uyên ANH - L.Nhung

GDTC - Tr 

Nghĩa

LS&ĐL(2) - 

Ph.Mai
VĂN - Ng.Ngọc

NTHUẬT(1) - 

Hằng(VP)

KHTN - Tr 

Hằng
TOÁN - Vân

ANH - N. 

Trang

TOÁN - T. 

Quang

3
KHTN - 

Ng.Thu
TOÁN - Tuấn

TOÁN - N. 

Quỳnh

NTHUẬT(1) - 

Hằng(VP)

LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải

GDTC - Tr 

Nghĩa

TOÁN - 

Khuyên

LS&ĐL(1) - 

Hai

KHTN - Tr 

Hằng

LS&ĐL(2) - 

Tấn
NN2 - P. Thái

GDĐP - 

Ng.Ngọc

TOÁN - T. 

Quang

4 ANH - L.Nhung
GDTC - Tr 

Nghĩa

KHTN - 

Ng.Thu
TOÁN - K.Anh VĂN - Ph.Mai

VĂN - 

Hương(V)

TOÁN - 

Khuyên

TOÁN - 

D.Hồng

TOÁN - Đ 

Thuỷ

NTHUẬT(1) - 

Hằng(VP)
NN2 - P. Thái TOÁN - Đ Thu ANH - H.Thu

5
GDĐP - 

Ng.Hằng
TIN - Đ Thu

KHTN - 

Ng.Thu
VĂN - Ng.Hiền VĂN - Ph.Mai

VĂN - 

Hương(V)

LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)

TOÁN - Đ 

Thuỷ

GDĐP - 

Ng.Ngọc
NN2 - P. Thái

LS&ĐL(1) - 

Hai
ANH - H.Thu

1
GDTC - 

P.Phương
TOÁN - Tuấn GDTC - L.Nga TIN - Đ Thu ANH - L.Nhung

KHTN - 

Khuyên

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)
ANH - Thăng

LS&ĐL(1) - 

Hai
VĂN - Ph.Mai VĂN - Th.Mai

LS&ĐL(2) - 

Tấn

2
LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải

LS&ĐL(1) - 

Hai
CN - P.Hoài

GDTC - 

P.Phương
ANH - L.Nhung

KHTN - 

Khuyên

LS&ĐL(2) - 

Ph.Mai
KHTN - M Anh

VĂN - 

Ng.Nhung
TIN - Đ Thu VĂN - Th.Mai

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)

3 CN - P.Hoài
KHTN - Tr 

Hằng

LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải

LS&ĐL(1) - 

Thư

TOÁN - Đ 

Thảo

GDCD - 

Ng.Hiền

TOÁN - 

Khuyên
KHTN - M Anh

VĂN - 

Ng.Nhung
TOÁN - Vân

KHTN - Tr 

Hoài

VĂN - 

N.Chung

4 VĂN - B.Thủy
ANH - N. 

Trang
ANH - H.Giang VĂN - Ng.Hiền

TOÁN - Đ 

Thảo

ANH - 

H.Huyền
VĂN - Ng.Ngọc

TOÁN - 

D.Hồng
CN - P.Hoài TOÁN - Vân TIN - Đ Thu

VĂN - 

N.Chung

5 VĂN - B.Thủy
ANH - N. 

Trang

GDCD - 

N.Chung
VĂN - Ng.Hiền CN - P.Hoài

ANH - 

H.Huyền
VĂN - Ng.Ngọc

TOÁN - 

D.Hồng

TOÁN - Đ 

Thuỷ

LS&ĐL(1) - 

Hai
TOÁN - Đ Thu

LS&ĐL(1) - 

Thư

1
NTHUẬT(1) - 

N. Xuân
VĂN - Hòa

TOÁN - N. 

Quỳnh

GDTC - 

P.Phương
ANH - L.Nhung

GDTC - Tr 

Nghĩa

KHTN - 

Khuyên

LS&ĐL(1) - 

Hai
TIN - Đ Thu VĂN - Ph.Mai

ANH - N. 

Trang

TOÁN - T. 

Quang

2
KHTN - 

Ng.Thu

GDTC - Tr 

Nghĩa

TOÁN - N. 

Quỳnh

KHTN - T. 

Hương

KHTN - 

Ph.Ngọc

LS&ĐL(1) - 

Hai

KHTN - 

Khuyên
TIN - Đ Thu GDTC - L.Nga VĂN - Ph.Mai

PHÁP - 

B.Trang

ANH - N. 

Trang

GDTC - 

P.Phương

3
KHTN - 

Ng.Thu

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)

LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải
ANH - L.Nhung

KHTN - 

Ph.Ngọc

NTHUẬT(1) - 

N. Xuân
TIN - P. Thái

VĂN - 

N.Chung

VĂN - 

Ng.Nhung
GDTC - L.Nga

PHÁP - 

B.Trang
CN - Dung

KHTN - T. 

Hương

4
LS&ĐL(2) - 

Luân

GDCD - 

Hương(V)

NTHUẬT(1) - 

N. Xuân
ANH - L.Nhung

GDTC - Tr 

Nghĩa
TOÁN - Đ.Hà

ANH - 

H.Huyền

VĂN - 

N.Chung

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)

KHTN - 

Ph.Ngọc

PHÁP - 

B.Trang
GDTC - L.Nga

KHTN - T. 

Hương

5
LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải

ANH - N. 

Trang
TIN - P. Thái

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)

NTHUẬT(1) - 

N. Xuân

VĂN - 

Hương(V)

ANH - 

H.Huyền
KHTN - M Anh

KHTN - Tr 

Hằng

KHTN - 

Ph.Ngọc

PHÁP - 

B.Trang

LS&ĐL(2) - 

Luân

VĂN - 

N.Chung

1
NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)

LS&ĐL(1) - 

Hai

KHTN - 

Ng.Thu

LS&ĐL(2) - 

Ph.Mai

TOÁN - Đ 

Thảo

GDĐP - 

N.Chung

LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải

GDCD - 

Ng.Hiền

TOÁN - Đ 

Thuỷ

PHÁP - 

B.Trang

GDCD - 

Hương(V)

GDTC - 

P.Phương

2 ANH - L.Nhung
LS&ĐL(2) - 

Luân

LS&ĐL(2) - 

Ph.Mai

GDĐP - 

N.Chung

LS&ĐL(1) - 

Tr.Hải
TOÁN - Đ.Hà

NTHUẬT(1) - 

H. Thủy
KHTN - M Anh

LS&ĐL(1) - 

Hai

PHÁP - 

B.Trang

TOÁN PHÁP - 

L Phương

KHTN - Tr 

Hoài
CN - Dung

3 ANH - L.Nhung TOÁN - Tuấn GDTC - L.Nga TOÁN - K.Anh VĂN - Ph.Mai
LS&ĐL(1) - 

Hai

GDCD - 

Ng.Hiền
GDTC - Hoàng

NTHUẬT(1) - 

H. Thủy

PHÁP - 

B.Trang

TOÁN PHÁP - 

L Phương

KHTN - Tr 

Hoài

GDCD - 

Hương(V)

4 VĂN - B.Thủy
KHTN - Tr 

Hằng

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)
TOÁN - K.Anh

LS&ĐL(2) - 

Luân

VĂN - 

Hương(V)
GDTC - Hoàng

VĂN - 

N.Chung
ANH - H.Thu GDTC - L.Nga VĂN - Th.Mai

TOÁN - T. 

Quang

5 VĂN - B.Thủy
KHTN - Tr 

Hằng

TOÁN - N. 

Quỳnh
VĂN - Ng.Hiền

KHTN - 

Ph.Ngọc

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)
CN - Dung

LS&ĐL(2) - 

Ph.Mai

LS&ĐL(2) - 

Luân
TOÁN - Vân

NTHUẬT(1) - 

H. Thủy

GDĐP - 

N.Chung

1
GDCD - 

Ng.Hiền
VĂN - Hòa

GDĐP - 

N.Chung
TOÁN - K.Anh

GDĐP - 

Ng.Ngọc
TOÁN - Đ.Hà GDTC - Hoàng CN - Chín GDTC - L.Nga

LS&ĐL(1) - 

Hai

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)

LS&ĐL(1) - 

Thư

2
TOÁN - V. 

Minh
VĂN - Hòa ANH - H.Giang

LS&ĐL(1) - 

Thư

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)
TOÁN - Đ.Hà

KHTN - 

Khuyên
GDTC - Hoàng

GDCD - 

N.Chung
CN - Chín

LS&ĐL(1) - 

Hai

KHTN - T. 

Hương

3
TOÁN - V. 

Minh

NTHUẬT(1) - 

H. Thủy
VĂN - Uyên

KHTN - T. 

Hương

KHTN - 

Ph.Ngọc

KHTN - 

Khuyên
VĂN - Ng.Ngọc ANH - Thăng

GDĐP - 

Ng.Nhung

NTHUẬT(2) - 

Thảo(N)
TOÁN - Đ Thu TIN - P. Thái

4
KHTN - 

Ng.Thu

GDĐP - 

Ng.Ngọc
VĂN - Uyên

KHTN - T. 

Hương
TIN - P. Thái CN - Chín

TOÁN - 

Khuyên
ANH - Thăng ANH - H.Thu

KHTN - 

Ph.Ngọc
TOÁN - Đ Thu

VĂN - 

N.Chung

5 TIN - P. Thái CN - Chín
KHTN - 

Ng.Thu

GDCD - 

Hương(V)

GDCD - 

Ng.Hiền
TIN - Đ Thu

GDĐP - 

Ng.Ngọc

GDĐP - 

N.Chung
ANH - H.Thu

KHTN - 

Ph.Ngọc

KHTN - Tr 

Hoài

NTHUẬT(1) - 

H. Thủy

1
HĐTNHN - V. 

Minh

HĐTNHN - 

Hòa

HĐTNHN - N. 

Quỳnh

HĐTNHN - 

Ng.Hiền

HĐTNHN - 

L.Nhung

HĐTNHN - 

Đ.Hà

HĐTNHN - 

Ng.Ngọc

HĐTNHN - 

D.Hồng

HĐTNHN - 

Ng.Nhung

HĐTNHN - 

B.Trang

HĐTNHN - 

Th.Mai

HĐTNHN - T. 

Quang

2
HĐTNHN - V. 

Minh

HĐTNHN - 

Hòa

HĐTNHN - N. 

Quỳnh

HĐTNHN - 

Ng.Hiền

HĐTNHN - 

L.Nhung

HĐTNHN - 

Đ.Hà

HĐTNHN - 

Ng.Ngọc

HĐTNHN - 

D.Hồng

HĐTNHN - 

Ng.Nhung

HĐTNHN - 

B.Trang

HĐTNHN - 

Th.Mai

HĐTNHN - T. 

Quang

3
GDTC - 

P.Phương

KHTN - Tr 

Hằng
ANH - H.Giang CN - Chín

TOÁN - Đ 

Thảo

ANH - 

H.Huyền

KHTN - 

Khuyên

VĂN - 

N.Chung

VĂN - 

Ng.Nhung
VĂN - Ph.Mai GDTC - L.Nga

KHTN - T. 

Hương

4
TOÁN - V. 

Minh
TOÁN - Tuấn VĂN - Uyên

KHTN - T. 

Hương
VĂN - Ph.Mai

KHTN - 

Khuyên

ANH - 

H.Huyền

TOÁN - 

D.Hồng

KHTN - Tr 

Hằng

GDCD - 

N.Chung
VĂN - Th.Mai ANH - H.Thu

5

- Tiết 2: Từ 7h50' đến 8h35'.

- Tiết 3: Từ 8h50' đến 9h35'.

- Tiết 4: Từ 9h40' đến 10h25'.

- Tiết 5: Từ 10h30' đến 11h15'.

* Thời gian dạy và học:

- Tiết 1: Từ 7h00' đến 7h45'.
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A3-1 A3-2 A3-3 A3-4 A2-5 C2-5 B1-7 A2-6 A2-7 D3-2 D3-2 B1-6 C2-6 C1-10

Ngày Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10
9A10 

chiều
9A11 9A12 9A13

1
CHÀO CỜ - 

Tuấn

CHÀO CỜ - 

Tr Hằng

CHÀO CỜ - 

Liên

CHÀO CỜ - 

L.Thúy

CHÀO CỜ - 

Thăng

CHÀO CỜ - 

Giáp

CHÀO CỜ - 

Hài

CHÀO CỜ - 

H.Giang

CHÀO CỜ - 

Hoa

CHÀO CỜ - 

Y.Nhung

CHÀO CỜ - 

Hương(V)

CHÀO CỜ - 

N. Lan

CHÀO CỜ - 

V.Hương

2
VĂN - 

Ng.Hiền

GDCD - 

Th.Mai
ĐỊA - Tấn

VĂN - 

L.Thúy

TOÁN - 

D.Hồng

TOÁN - 

Giáp
TOÁN - Hài

ANH - 

H.Giang
VĂN - Hoa

PHÁP - 

Y.Nhung
ĐỊA - Thùy SỬ - N. Lan

VĂN - 

V.Hương

3
VĂN - 

Ng.Hiền

ANH - 

L.Nhung
TOÁN - Hài

VĂN - 

L.Thúy

HÓA - 

D.Hồng

VĂN - 

Ng.Nhung

ANH - 

H.Giang

NHẠC - 

Thảo(N)
VĂN - Hoa

PHÁP - 

Y.Nhung

VĂN - 

Hương(V)

LÝ - P 

Chung

VĂN - 

V.Hương

4 ĐỊA - Tấn VĂN - Hòa VĂN - Liên SỬ - Tr.Hải
VĂN - C. 

Hằng

VĂN - 

Ng.Nhung

VĂN - 

Ng.Hằng

VĂN - 

N.Châu
SỬ - Hoa CN - Dung

TOÁN - V. 

Minh

TC TOÁN - 

K Trang
ĐỊA - Thùy

5
GDCD - 

Ng.Nhung
VĂN - Hòa VĂN - Liên

LÝ - P 

Chung

VĂN - C. 

Hằng

ANH - 

P.Thảo
ĐỊA - Tấn

VĂN - 

N.Châu
ĐỊA - Thùy SỬ - Hoa CN - Dung

TC TOÁN - 

K Trang

HÓA - 

D.Hồng

1
HÓA - 

Ng.Thu

TOÁN - Tr 

Hằng
SỬ - Tr.Hải

HÓA - M 

Anh

NHẠC - P. 

Nga

TOÁN - 

Giáp

ANH - 

H.Giang

TOÁN - 

Đ.Vóc
CN - Dung ĐỊA - Thùy GDCD - Hòa

VĂN - N. 

Lan

TC TOÁN - 

T. Quang

2
NHẠC - P. 

Nga

TOÁN - Tr 

Hằng
GDCD - Hòa

GDTC - 

L.Nga
ĐỊA - Tấn

TOÁN - 

Giáp

HÓA - 

Ng.Thu

ANH - 

H.Giang
ĐỊA - Thùy LÝ - Đ.Vóc

LÝ PHÁP - 

Ph.Ngọc

SINH - Tr 

Hoài

VĂN - N. 

Lan

TC VĂN - 

V.Hương

3 ĐỊA - Tấn SỬ - N. Lan
NHẠC - P. 

Nga
CN - Dung

ANH - 

Thăng

NHẠC - 

Thảo(N)

GDTC - 

L.Nga

ANH - 

H.Giang

TOÁN - 

Linh
VĂN - Hai

LÝ PHÁP - 

Ph.Ngọc

GDTC - 

P.Phương
ĐỊA - Thùy

HÓA - 

D.Hồng

4
TOÁN - 

Tuấn

NHẠC - 

T.Huyền
CN - Dung

TOÁN - 

Giáp

ANH - 

Thăng
SỬ - Tr.Hải

GDTC - 

L.Nga
ĐỊA - Thùy

TOÁN - 

Linh
VĂN - Hai

TOÁN 

PHÁP HT - 

L Phương

ANH - 

L.Nhung

TOÁN - K 

Trang

GDTC - 

P.Phương

5
TOÁN - 

Tuấn

SINH - Tr 

Hoài

HÓA - M 

Anh

TOÁN - 

Giáp
SỬ - Tr.Hải CN - Dung ĐỊA - Tấn

VĂN - 

N.Châu

NHẠC - P. 

Nga

TOÁN - Tr 

Hằng

TOÁN 

PHÁP HT - 

L Phương

ANH - 

L.Nhung

TOÁN - K 

Trang
ĐỊA - Thùy

1 SỬ - Tr.Hải
HÓA - 

Ng.Thu
ĐỊA - Tấn

ANH - 

P.Thảo

HÓA - 

D.Hồng

GDCD - 

Th.Mai

VĂN - 

Ng.Hằng
LÝ - Đ.Vóc

TOÁN - 

Linh

NHẠC - 

Thảo(N)

TC VĂN - 

Hương(V)

GDTC - 

L.Nga

ANH - L 

Hương

2 CN - Dung ĐỊA - Tấn
SINH - L. 

Anh

ANH - 

P.Thảo

VĂN - C. 

Hằng

VĂN - 

Ng.Nhung

VĂN - 

Ng.Hằng
SỬ - Tr.Hải LÝ - Ng Mai

HÓA - M 

Anh

PHÁP - 

Y.Nhung

TC VĂN - 

Hương(V)
ĐỊA - Thùy

SINH - 

M.Thuý

3 LÝ - Ng Mai VĂN - Hòa
GDTC - 

P.Phương
ĐỊA - Tấn

TOÁN - 

D.Hồng

SINH - 

M.Thuý

SINH - L. 

Anh

TOÁN - 

Đ.Vóc

TC TOÁN - 

Linh

TOÁN - Tr 

Hằng

PHÁP - 

Y.Nhung

HÓA - M 

Anh

ANH - L 

Hương

TOÁN - T. 

Quang

4
ANH - 

Thăng

GDTC - 

P.Phương
VĂN - Liên

HÓA - M 

Anh
GDCD - Hòa

HÓA - 

D.Hồng
CN - Dung

TOÁN - 

Đ.Vóc

TC VĂN - 

Hoa

TOÁN - Tr 

Hằng

PHÁP - 

Y.Nhung
ĐỊA - Thùy

ANH - L 

Hương

TOÁN - T. 

Quang

5
ANH - 

Thăng
LÝ - Ng Mai VĂN - Liên

NHẠC - 

T.Huyền

TOÁN - 

D.Hồng
ĐỊA - Tấn

GDCD - 

Ng.Nhung

SINH - 

M.Thuý
VĂN - Hoa ĐỊA - Thùy

PHÁP - 

Y.Nhung
LÝ - Đ.Hà

SINH - L. 

Anh
LÝ - Đ.Vóc

1
TC TOÁN - 

Tuấn
ĐỊA - Tấn

ANH - 

Thăng

GDCD - 

Ng.Nhung
LÝ - Đ.Hà LÝ - Đ.Vóc TOÁN - Hài

TC ANH - 

H.Giang
VĂN - Hoa

GDTC - 

L.Nga

ANH - 

L.Nhung

ANH - L 

Hương

CN - T. 

Quang

2
TC TOÁN - 

Tuấn

TC TOÁN - 

Tr Hằng
LÝ - Đ.Vóc ĐỊA - Tấn

GDTC - 

P.Phương

GDTC - 

L.Nga
TOÁN - Hài

TC ANH - 

H.Giang

HÓA - 

Ng.Thu

GDCD - 

Ng.Nhung
SỬ - Hoa

CN - T. 

Quang

GDCD - 

Th.Mai

3
HÓA - 

Ng.Thu

TC TOÁN - 

Tr Hằng

GDTC - 

P.Phương

ANH - 

P.Thảo

CN - T. 

Quang
ĐỊA - Tấn SỬ - Tr.Hải CN - Dung LÝ - Ng Mai

HÓA - M 

Anh
LÝ - Đ.Hà

NHẠC - 

Thảo(N)

ANH - L 

Hương

4
VĂN - 

Ng.Hiền
LÝ - Ng Mai TOÁN - Hài

SINH - Tr 

Hoài

ANH - 

Thăng

ANH - 

P.Thảo
LÝ - Đ.Hà

GDTC - 

P.Phương

TOÁN - 

Linh
VĂN - Hai

TOÁN - V. 

Minh

HÓA - M 

Anh

ANH - L 

Hương

5 LÝ - Ng Mai
CN - T. 

Quang
TOÁN - Hài

VĂN - 

L.Thúy
ĐỊA - Tấn

ANH - 

P.Thảo

HÓA - 

Ng.Thu

HÓA - M 

Anh

SINH - Tr 

Hoài
VĂN - Hai

TOÁN - V. 

Minh

GDCD - 

Th.Mai

VĂN - 

V.Hương

1
SINH - 

M.Thuý

HÓA - 

Ng.Thu

ANH - 

Thăng

VĂN - 

L.Thúy

GDTC - 

P.Phương

VĂN - 

Ng.Nhung

VĂN - 

Ng.Hằng
LÝ - Đ.Vóc

ANH - 

H.Giang

TOÁN 

PHÁP - L 

Phương

SINH - Tr 

Hoài

TOÁN - K 

Trang

TOÁN - T. 

Quang

2
GDTC - 

L.Nga

SINH - Tr 

Hoài

ANH - 

Thăng

VĂN - 

L.Thúy

SINH - 

M.Thuý

VĂN - 

Ng.Nhung

VĂN - 

Ng.Hằng

GDTC - 

P.Phương

HÓA - 

Ng.Thu

TOÁN 

PHÁP - L 

Phương

NHẠC - P. 

Nga

TOÁN - K 

Trang

TOÁN - T. 

Quang

3
VĂN - 

Ng.Hiền

GDTC - 

P.Phương

HÓA - M 

Anh

GDTC - 

L.Nga

VĂN - C. 

Hằng

TOÁN - 

Giáp

NHẠC - P. 

Nga

VĂN - 

N.Châu

SINH - Tr 

Hoài

SINH - L. 

Anh

VĂN - 

Hương(V)

VĂN - N. 

Lan
LÝ - Đ.Vóc

4
VĂN - 

Ng.Hiền
VĂN - Hòa TOÁN - Hài

SINH - Tr 

Hoài

VĂN - C. 

Hằng

HÓA - 

D.Hồng

ANH - 

H.Giang

VĂN - 

N.Châu

GDTC - 

P.Phương
LÝ - Đ.Vóc

VĂN - 

Hương(V)

GDTC - 

L.Nga

SINH - 

M.Thuý

5
SINH - 

M.Thuý
VĂN - Hòa VĂN - Liên

TOÁN - 

Giáp

TOÁN - 

D.Hồng
LÝ - Đ.Vóc TOÁN - Hài

HÓA - M 

Anh

GDCD - 

Ng.Nhung

TOÁN - Tr 

Hằng

TOÁN - V. 

Minh

SINH - L. 

Anh

NHẠC - P. 

Nga

1
GDTC - 

L.Nga

TOÁN - Tr 

Hằng
LÝ - Đ.Vóc

TOÁN - 

Giáp

TC ANH - 

Thăng

SINH - 

M.Thuý

TC TOÁN - 

Hài
ĐỊA - Thùy

ANH - 

H.Giang
VĂN - Hai

GDTC - 

P.Phương

LÝ - P 

Chung
SỬ - N. Lan

2
TOÁN - 

Tuấn

TOÁN - Tr 

Hằng

SINH - L. 

Anh

LÝ - P 

Chung

TC ANH - 

Thăng

TC TOÁN - 

Giáp

TC TOÁN - 

Hài

TOÁN - 

Đ.Vóc

ANH - 

H.Giang

GDTC - 

L.Nga

HÓA - M 

Anh

VĂN - N. 

Lan

GDTC - 

P.Phương

3
TOÁN - 

Tuấn

ANH - 

L.Nhung

TC VĂN - 

Liên

TC VĂN - 

L.Thúy

SINH - 

M.Thuý

TC TOÁN - 

Giáp
LÝ - Đ.Hà

GDCD - 

Th.Mai
VĂN - Hoa

SINH - L. 

Anh

VĂN - 

Hương(V)

VĂN - N. 

Lan

VĂN - 

V.Hương

4
ANH - 

Thăng

ANH - 

L.Nhung

TC TOÁN - 

Hài

TC VĂN - 

L.Thúy
LÝ - Đ.Hà

GDTC - 

L.Nga

SINH - L. 

Anh

SINH - 

M.Thuý

GDTC - 

P.Phương

PHÁP - 

Y.Nhung

VĂN - 

Hương(V)

HÓA - M 

Anh

VĂN - 

V.Hương

5
HĐTT - 

Tuấn

HĐTT - Tr 

Hằng
HĐTT - Liên

HĐTT - 

L.Thúy

HĐTT - 

Thăng
HĐTT - Giáp HĐTT - Hài

HĐTT - 

H.Giang
HĐTT - Hoa

HĐTT - 

Y.Nhung

HĐTT - 

Hương(V)

HĐTT - N. 

Lan

HĐTT - 

V.Hương

- Tiết 2: Từ 7h50' đến 8h35'.

- Tiết 3: Từ 8h50' đến 9h35'.

- Tiết 4: Từ 9h40' đến 10h25'.

- Tiết 5: Từ 10h30' đến 11h15'.

PHÒNG HỌC

TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

Thứ 2

Thứ 3

TM. BAN GIÁM HIỆU

Thứ 4

Thứ 5

* Thời gian dạy và học:

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ 06 tháng 9 năm 2022)

- Tiết 1: Từ 7h00' đến 7h45'.

Thứ 6

Thứ 7



A3-1 A3-2 A3-3 A3-4 A2-5 C2-5 B1-7 A2-6 A2-7 D2-4 D2-4 B1-6 C2-6 C1-10

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10
6A10 

Sáng
6A11 6A12 6A13

1
TOÁN - Đ. 

Việt
CN - H. Lan

TOÁN - N. 

Quỳnh

TOÁN - 

Chín

TOÁN - 

Đ.Vóc

NTHUẬT(2) 

- P. Nga

ANH - 

M.Hằng

KHTN - Ng 

Mai

GDCD - 

N.Châu

KHTN - 

Ph.Ngọc

ANH - N. 

Trang
GDĐP - Hoa

LS&ĐL(1) - 

V.Hà

2
TOÁN - Đ. 

Việt

KHTN - N. 

Huệ

TOÁN - N. 

Quỳnh

GDTC - Đ 

Long

KHTN - T. 

Hương

TOÁN - 

Hoàng

GDCD - 

Ng.Ngọc

GDCD - 

N.Châu

KHTN - 

Ph.Ngọc
VĂN - Hiệp

ANH - N. 

Trang
CN - H. Lan TIN - Đ Thu

3
GDTC - Đ 

Long
VĂN - Hoa

GDĐP - 

V.Hà

KHTN - 

Ph.Ngọc

VĂN - 

L.Thúy

KHTN - Ng 

Mai

KHTN - T. 

Hương

VĂN - 

N.Châu

VĂN - 

D.Thúy

PHÁP - 

Tr.Mai
VĂN - Thư

VĂN - 

Ng.Ngọc

KHTN - N. 

Huệ

4
KHTN - 

Ng.Thu

ANH - N. 

Trang

ANH - L 

Hương

ANH - 

P.Thảo
CN - P.Hà

GDTC - Tr 

Nghĩa

TOÁN - L 

Phương

VĂN - 

N.Châu

VĂN - 

D.Thúy

PHÁP - 

Tr.Mai
VĂN - Thư

KHTN - Ng 

Mai

TOÁN - Đ 

Thuỷ

5
HĐTNHN - 

Ng.Thu

HĐTNHN - 

Linh

HĐTNHN - 

Y.Hoa

HĐTNHN - 

V.Chi

HĐTNHN - 

P.Thảo

HĐTNHN - 

Ng Mai

HĐTNHN - 

L Phương

HĐTNHN - 

L Hương

HĐTNHN - 

D.Thúy

HĐTNHN - 

Tr.Mai

HĐTNHN - 

Thư

HĐTNHN - 

Đ Thảo

HĐTNHN - 

Đ Thuỷ

1
NTHUẬT(2) 

- Thảo(N)

TOÁN - 

Linh

GDCD - 

Ng.Ngọc

KHTN - 

Ph.Ngọc

KHTN - T. 

Hương
CN - H. Lan

TOÁN - L 

Phương

ANH - L 

Hương

TOÁN - Đ. 

Việt
VĂN - Hiệp

PHÁP - 

Tr.Mai

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy

KHTN - Ng 

Mai

VĂN - 

N.Châu

2
LS&ĐL(1) - 

V.Hà

TOÁN - 

Linh

NTHUẬT(2) 

- Thảo(N)
CN - H. Lan

KHTN - T. 

Hương

GDTC - Tr 

Nghĩa

TOÁN - L 

Phương

TOÁN - 

Đăng

TOÁN - Đ. 

Việt

TOÁN - N. 

Thoa

PHÁP - 

Tr.Mai
TIN - Đ Thu

KHTN - Ng 

Mai
CN - P.Hà

3
TOÁN - Đ. 

Việt

GDTC - 

H.Anh

LS&ĐL(1) - 

V.Hà

TOÁN - 

Chín

TOÁN - 

Đ.Vóc

KHTN - Ng 

Mai

KHTN - T. 

Hương

TOÁN - 

Đăng

GDTC - 

Hoàng
CN - P.Hà

PHÁP - 

Tr.Mai

GDTC - Đ 

Long
TIN - P. Thái

NTHUẬT(2) 

- Thảo(N)

4 VĂN - Liên
KHTN - N. 

Huệ

KHTN - 

Ph.Ngọc

TOÁN - 

Chín

TOÁN - 

Đ.Vóc

ANH - L 

Hương

GDTC - Tr 

Nghĩa

LS&ĐL(2) - 

Y.Hoa
CN - P.Hà TIN - P. Thái

PHÁP - 

Tr.Mai

TOÁN - N. 

Quỳnh

GDTC - 

Hoàng

TOÁN - Đ 

Thuỷ

5 VĂN - Liên
KHTN - N. 

Huệ

KHTN - 

Ph.Ngọc
TIN - P. Thái

NTHUẬT(2) 

- Thảo(N)

ANH - L 

Hương
CN - P.Hà

KHTN - Ng 

Mai

LS&ĐL(1) - 

V.Hà

GDTC - 

Hoàng

TOÁN - N. 

Quỳnh

TOÁN - Đ 

Thảo

TOÁN - Đ 

Thuỷ

1
TOÁN - Đ. 

Việt

ANH - N. 

Trang
CN - P.Hà VĂN - V.Chi

GDCD - 

Ng.Hằng

LS&ĐL(2) - 

Luân
TIN - Đ Thu CN - H. Lan

GDĐP - 

V.Hà

KHTN - 

Ph.Ngọc

TOÁN 

PHÁP - L 

Phương

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy

TOÁN - Đ 

Thảo

ANH - Q. 

Hoa

2
KHTN - 

Ng.Thu
TIN - P. Thái TIN - Đ Thu VĂN - V.Chi

TOÁN - 

Đ.Vóc

VĂN - 

V.Hương

LS&ĐL(2) - 

Luân

GDTC - Đ 

Long

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy

KHTN - 

Ph.Ngọc

TOÁN 

PHÁP - L 

Phương

LS&ĐL(1) - 

V.Hà

TOÁN - Đ 

Thảo

ANH - Q. 

Hoa

3
KHTN - 

Ng.Thu

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy

VĂN - 

Y.Hoa

GDTC - Đ 

Long

LS&ĐL(2) - 

Luân
TIN - P. Thái

ANH - 

M.Hằng

GDĐP - 

V.Hà
TIN - Đ Thu

GDCD - 

Ng.Hằng

GDĐP - 

V.Chi

ANH - Q. 

Hoa

KHTN - N. 

Huệ

4
GDTC - Đ 

Long
VĂN - Hoa

LS&ĐL(2) - 

Luân

NTHUẬT(2) 

- P. Nga

GDTC - 

H.Anh

TOÁN - 

Hoàng

GDĐP - 

V.Hà

LS&ĐL(2) - 

Y.Hoa

KHTN - 

Ph.Ngọc

TOÁN - N. 

Thoa

KHTN - N. 

Huệ

GDCD - 

N.Châu

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

5 TIN - Đ Thu
GDTC - 

H.Anh

GDTC - Tr 

Nghĩa

LS&ĐL(2) - 

Luân

VĂN - 

L.Thúy

TOÁN - 

Hoàng

VĂN - 

M.Hải

VĂN - 

N.Châu

KHTN - 

Ph.Ngọc

NTHUẬT(2) 

- P. Nga

KHTN - N. 

Huệ

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

LS&ĐL(2) - 

Y.Hoa

1 CN - P.Hà
NTHUẬT(2) 

- P. Nga

VĂN - 

Y.Hoa

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

ANH - 

P.Thảo

LS&ĐL(2) - 

Luân

TOÁN - L 

Phương

ANH - L 

Hương

KHTN - 

Ph.Ngọc
VĂN - Hiệp

KHTN - N. 

Huệ

VĂN - 

Ng.Ngọc

VĂN - 

N.Châu

2
NTHUẬT(1) 

- Hằng(VP)

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

VĂN - 

Y.Hoa

KHTN - 

Ph.Ngọc

ANH - 

P.Thảo

KHTN - Ng 

Mai

KHTN - T. 

Hương

ANH - L 

Hương

ANH - 

Thăng
VĂN - Hiệp

GDTC - Đ 

Long

VĂN - 

Ng.Ngọc

VĂN - 

N.Châu

3
LS&ĐL(2) - 

Y.Hoa

TOÁN - 

Linh

TOÁN - N. 

Quỳnh

KHTN - 

Ph.Ngọc

NTHUẬT(1) 

- Hằng(VP)

KHTN - Ng 

Mai

KHTN - T. 

Hương

TOÁN - 

Đăng

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

GDTC - 

Hoàng
VĂN - Thư

LS&ĐL(2) - 

Luân

GDTC - Đ 

Long

4
GDCD - 

Ng.Ngọc

LS&ĐL(1) - 

Uyên

KHTN - 

Ph.Ngọc
VĂN - V.Chi

KHTN - T. 

Hương

VĂN - 

V.Hương

LS&ĐL(2) - 

Luân
TIN - P. Thái

GDTC - 

Hoàng

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy
CN - P.Hà

KHTN - Ng 

Mai

KHTN - N. 

Huệ

5
GDĐP - 

V.Hà

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy

GDTC - Tr 

Nghĩa

LS&ĐL(2) - 

Luân

GDTC - 

H.Anh

LS&ĐL(1) - 

V.Chi

VĂN - 

M.Hải

GDTC - Đ 

Long

VĂN - 

D.Thúy

TOÁN - N. 

Thoa

TOÁN - N. 

Quỳnh

GDTC - 

Hoàng

KHTN - N. 

Huệ

1
ANH - 

P.Thảo
GDĐP - Hoa

NTHUẬT(1) 

- Hằng(VP)

GDCD - 

Ng.Hằng

VĂN - 

L.Thúy

VĂN - 

V.Hương

NTHUẬT(2) 

- Thảo(N)

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

ANH - 

Thăng

TOÁN - N. 

Thoa
VĂN - Thư

NTHUẬT(2) 

- P. Nga

VĂN - 

N.Châu

2
ANH - 

P.Thảo

GDCD - 

Ng.Hằng

ANH - L 

Hương
VĂN - V.Chi

VĂN - 

L.Thúy

VĂN - 

V.Hương

NTHUẬT(1) 

- Hằng(VP)

VĂN - 

N.Châu

ANH - 

Thăng

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy

NTHUẬT(2) 

- Thảo(N)

LS&ĐL(2) - 

Luân

ANH - Q. 

Hoa

3
LS&ĐL(2) - 

Y.Hoa
VĂN - Hoa

ANH - L 

Hương

ANH - 

P.Thảo

LS&ĐL(1) - 

V.Hà

GDĐP - N. 

Lan

VĂN - 

M.Hải

NTHUẬT(2) 

- P. Nga

NTHUẬT(2) 

- Thảo(N)

NTHUẬT(1) 

- Hằng(VP)

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

ANH - Q. 

Hoa

GDĐP - 

V.Chi

4 VĂN - Liên VĂN - Hoa
VĂN - 

Y.Hoa

ANH - 

P.Thảo

LS&ĐL(2) - 

Luân

GDCD - 

Ng.Ngọc

VĂN - 

M.Hải

LS&ĐL(1) - 

V.Chi

LS&ĐL(2) - 

H. Thủy

GDĐP - N. 

Lan

ANH - N. 

Trang

ANH - Q. 

Hoa

GDCD - 

N.Châu

5 VĂN - Liên
ANH - N. 

Trang

LS&ĐL(2) - 

Luân

GDĐP - 

V.Chi

GDĐP - 

V.Hà

NTHUẬT(1) 

- H. Thủy

GDTC - Tr 

Nghĩa

TOÁN - 

Đăng

TOÁN - Đ. 

Việt

LS&ĐL(1) - 

Uyên

GDCD - 

N.Châu

VĂN - 

Ng.Ngọc

GDTC - Đ 

Long

1
ANH - 

P.Thảo

KHTN - N. 

Huệ

KHTN - 

Ph.Ngọc

TOÁN - 

Chín
TIN - Đ Thu

TOÁN - 

Hoàng

LS&ĐL(1) - 

Uyên

KHTN - Ng 

Mai

VĂN - 

D.Thúy

PHÁP - 

Tr.Mai

NN2 - P. 

Thái

TOÁN - N. 

Quỳnh

LS&ĐL(1) - 

V.Chi

LS&ĐL(2) - 

Y.Hoa

2
KHTN - 

Ng.Thu

TOÁN - 

Linh

TOÁN - N. 

Quỳnh

LS&ĐL(1) - 

Uyên

ANH - 

P.Thảo

ANH - L 

Hương

ANH - 

M.Hằng

KHTN - Ng 

Mai

TOÁN - Đ. 

Việt

KHTN - 

Ph.Ngọc

NN2 - P. 

Thái

KHTN - N. 

Huệ

TOÁN - Đ 

Thảo

TOÁN - Đ 

Thuỷ

3
HĐTNHN - 

Ng.Thu

HĐTNHN - 

Linh

HĐTNHN - 

Y.Hoa

HĐTNHN - 

V.Chi

HĐTNHN - 

P.Thảo

HĐTNHN - 

Ng Mai

HĐTNHN - 

L Phương

HĐTNHN - 

L Hương

HĐTNHN - 

D.Thúy

HĐTNHN - 

Tr.Mai

NN2 - P. 

Thái

HĐTNHN - 

Thư

HĐTNHN - 

Đ Thảo

HĐTNHN - 

Đ Thuỷ

4
HĐTNHN - 

Ng.Thu

HĐTNHN - 

Linh

HĐTNHN - 

Y.Hoa

HĐTNHN - 

V.Chi

HĐTNHN - 

P.Thảo

HĐTNHN - 

Ng Mai

HĐTNHN - 

L Phương

HĐTNHN - 

L Hương

HĐTNHN - 

D.Thúy

HĐTNHN - 

Tr.Mai

HĐTNHN - 

Thư

HĐTNHN - 

Đ Thảo

HĐTNHN - 

Đ Thuỷ

5

- Tiết 2: Từ 13h50' đến 14h35'.

- Tiết 3: Từ 14h40' đến 15h25'.

- Tiết 4: Từ 15h40' đến 16h25'.

- Tiết 5: Từ 16h30' đến 17h15'.

TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

* Thời gian dạy và học:

- Tiết 1: Từ 13h00' đến 13h45'.

TM. BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện từ 06 tháng 9 năm 2022



B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1 C2-7 C2-8 C3-1 C3-2 D2-3 D2-3 C3-3 C3-4

Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A10-Sáng 8A11 8A12

1
ANH - 

H.Thu

TOÁN - 

Đăng
SỬ - Hiệp

N ĐIỆN - 

P.Hà

VĂN - 

M.Hải

N ĐIỆN - 

Tr.Giang

N TIN - N. 

Thoa

ANH - 

H.Huyền

HÓA - 

Khuyên

SINH - Đ 

Ngọc

HÓA - T. 

Hương
VĂN - Hai

2
ANH - 

H.Thu

TOÁN - 

Đăng

NHẠC - P. 

Nga

N ĐIỆN - 

P.Hà

VĂN - 

M.Hải

N ĐIỆN - 

Tr.Giang

N TIN - N. 

Thoa

SINH - Đ 

Ngọc

TOÁN - 

Q.Ngọc

PHÁP - 

T.Thúy

ANH - 

M.Hằng

SINH - 

P.Thủy

3
GDTC - Tr 

Nghĩa

VĂN - 

Y.Hoa

ANH - 

M.Hằng

GDCD - 

M.Hải

ANH - 

H.Thu

TOÁN - P 

Chung

VĂN - N. 

Lan

HÓA - 

Khuyên
CN - H. Lan

PHÁP - 

T.Thúy

SINH - 

P.Thủy
SỬ - Hiệp

4
VĂN - 

V.Chi

SINH - Đ 

Ngọc

TOÁN - 

K.Anh

VĂN - 

Ng.Hằng

ANH - 

H.Thu
CN - H. Lan

GDTC - Đ 

Long
VĂN - Hiệp

TOÁN - 

Q.Ngọc

HÓA - Đ 

Thảo
VĂN - Uyên

CN - 

Tr.Giang

5
CHÀO CỜ - 

Đ. Việt

CHÀO CỜ - 

Đăng

CHÀO CỜ - 

K.Anh

CHÀO CỜ - 

Ng.Hằng

CHÀO CỜ - 

H.Thu

CHÀO CỜ - 

P Chung

CHÀO CỜ - 

Đ Hiền

CHÀO CỜ - 

H.Huyền

CHÀO CỜ - 

Q.Ngọc

CHÀO CỜ - 

T.Thúy

CHÀO CỜ - 

Uyên

CHÀO CỜ - 

N. Huệ

1 CN - P.Hà
TOÁN - 

Đăng

SINH - 

P.Thủy
LÝ - Hài LÝ - N. Huệ

VĂN - 

Th.Mai

SINH - Đ 

Ngọc

LÝ - P 

Chung

TOÁN - 

Q.Ngọc

TOÁN - 

Khánh

N ĐIỆN - 

Tr.Giang

ANH - P. 

Thái

2 LÝ - N. Huệ
N ĐIỆN - 

Dung

GDTC - 

H.Anh

SINH - Đ 

Ngọc

TOÁN - Đ 

Hiền

LÝ - P 

Chung

NHẠC - 

T.Huyền

GDTC - Đ 

Long

SINH - 

P.Thủy

TOÁN - 

Khánh

N ĐIỆN - 

Tr.Giang

TOÁN - 

Vân

3
GDTC - Tr 

Nghĩa

N ĐIỆN - 

Dung

LÝ - P 

Chung

CN - 

Tr.Giang

SINH - 

P.Thủy

SINH - Đ 

Ngọc

TOÁN - Đ 

Hiền

TOÁN - 

Q.Ngọc
LÝ - Hài

N TIN - N. 

Thoa
LÝ - N. Huệ

NHẠC - 

T.Huyền

4
TOÁN - Đ. 

Việt
SỬ - V.Hà

TOÁN - 

K.Anh

HÓA - T. 

Hương

HÓA - Đ 

Thảo
CN - H. Lan

HÓA - 

Khuyên

SINH - Đ 

Ngọc

GDTC - 

H.Anh

N TIN - N. 

Thoa

GDTC - Đ 

Long

N ĐIỆN - 

Dung

5
SINH - 

P.Thủy

GDTC - Đ 

Long
SỬ - Hiệp

GDTC - 

H.Anh

GDTC - Tr 

Nghĩa

HÓA - T. 

Hương
CN - H. Lan

CN - 

Tr.Giang

HÓA - 

Khuyên

SINH - Đ 

Ngọc

TOÁN - 

Đăng

N ĐIỆN - 

Dung

1
HÓA - 

Ng.Thu

LÝ - P 

Chung

N TIN - N. 

Thoa

CN - 

Tr.Giang

NHẠC - P. 

Nga

SỬ - 

V.Hương

VĂN - N. 

Lan
VĂN - Hiệp VĂN - Thư LÝ - N. Huệ

HÓA - T. 

Hương
VĂN - Hai

2 SỬ - Hiệp ĐỊA - Thùy
N TIN - N. 

Thoa

VĂN - 

Ng.Hằng
CN - P.Hà

TOÁN - P 

Chung

VĂN - N. 

Lan

MT - N. 

Xuân
VĂN - Thư

GDCD - 

M.Hải
CN - H. Lan

GDTC - Tr 

Nghĩa

3 ĐỊA - Thùy
NHẠC - P. 

Nga

VĂN - 

D.Thúy

HÓA - T. 

Hương

VĂN - 

M.Hải

TOÁN - P 

Chung

HÓA - 

Khuyên

N ĐIỆN - 

Tr.Giang

GDTC - 

H.Anh

MT - N. 

Xuân

SỬ - 

V.Hương

SINH - 

P.Thủy

4
TOÁN - Đ. 

Việt

HÓA - Đ 

Thảo
CN - P.Hà

MT - N. 

Xuân

GDTC - Tr 

Nghĩa

ANH - 

H.Huyền

ANH - 

M.Hằng

N ĐIỆN - 

Tr.Giang
SỬ - Hiệp CN - H. Lan

SINH - 

P.Thủy

HÓA - 

Khuyên

5
TOÁN - Đ. 

Việt

CN - 

Tr.Giang

HÓA - 

Khuyên
SỬ - V.Hà

GDCD - 

D.Thúy

ANH - 

H.Huyền

MT - N. 

Xuân

GDTC - Đ 

Long

SINH - 

P.Thủy

HÓA - Đ 

Thảo

ANH - 

M.Hằng

ANH - P. 

Thái

1
VĂN - 

V.Chi

GDCD - 

D.Thúy

GDCD - 

M.Hải

TOÁN - 

Đ.Hà

N TIN - N. 

Thoa

HÓA - T. 

Hương

TOÁN - Đ 

Hiền

TOÁN - 

Q.Ngọc
CN - H. Lan VĂN - Thư

TOÁN PHÁP - 

L Phương
VĂN - Uyên

CN - 

Tr.Giang

2
VĂN - 

V.Chi

CN - 

Tr.Giang
CN - P.Hà

TOÁN - 

Đ.Hà

N TIN - N. 

Thoa

SINH - Đ 

Ngọc

TOÁN - Đ 

Hiền

TOÁN - 

Q.Ngọc

NHẠC - P. 

Nga
VĂN - Thư

TOÁN PHÁP - 

L Phương

MT - N. 

Xuân

GDTC - Tr 

Nghĩa

3
N TIN - N. 

Thoa

SINH - Đ 

Ngọc

MT - N. 

Xuân

GDTC - 

H.Anh
CN - P.Hà

NHẠC - P. 

Nga
LÝ - N. Huệ

CN - 

Tr.Giang

GDCD - 

M.Hải
SỬ - V.Hà

LÝ PHÁP - 

Ph.Ngọc
CN - H. Lan

GDCD - 

D.Thúy

4
N TIN - N. 

Thoa
SỬ - V.Hà

VĂN - 

D.Thúy

SINH - Đ 

Ngọc

TOÁN - Đ 

Hiền

GDTC - Đ 

Long
CN - H. Lan

NHẠC - P. 

Nga

MT - N. 

Xuân

GDTC - Tr 

Nghĩa

LÝ PHÁP - 

Ph.Ngọc

GDCD - 

M.Hải
SỬ - Hiệp

5 CN - P.Hà
VĂN - 

Y.Hoa

ANH - 

M.Hằng

NHẠC - P. 

Nga
SỬ - Hiệp

MT - N. 

Xuân

SINH - Đ 

Ngọc

SỬ - 

V.Hương
VĂN - Thư CN - H. Lan

TOÁN - 

Đăng

ANH - P. 

Thái

1
VĂN - 

V.Chi

VĂN - 

Y.Hoa

VĂN - 

D.Thúy
ĐỊA - Thùy

HÓA - Đ 

Thảo
ĐỊA - Liên

ANH - 

M.Hằng

GDCD - 

M.Hải
SỬ - Hiệp SỬ - V.Hà PHÁP - T.Thúy VĂN - Uyên

TOÁN - 

Vân

2 SỬ - Hiệp
VĂN - 

Y.Hoa

VĂN - 

D.Thúy
SỬ - V.Hà

MT - N. 

Xuân

GDCD - 

M.Hải

ANH - 

M.Hằng

ANH - 

H.Huyền
ĐỊA - Liên VĂN - Thư PHÁP - T.Thúy

NHẠC - P. 

Nga
VĂN - Hai

3
GDCD - 

D.Thúy

MT - N. 

Xuân

ANH - 

M.Hằng

VĂN - 

Ng.Hằng
ĐỊA - Thùy

SỬ - 

V.Hương
SỬ - Hiệp

ANH - 

H.Huyền
VĂN - Thư ĐỊA - Liên PHÁP - T.Thúy

ĐỊA - 

L.Thúy
VĂN - Hai

4
NHẠC - P. 

Nga

ANH - 

H.Thu
ĐỊA - Thùy

VĂN - 

Ng.Hằng
SỬ - Hiệp

ANH - 

H.Huyền

GDCD - 

D.Thúy

SỬ - 

V.Hương

ANH - 

M.Hằng

GDTC - Tr 

Nghĩa
PHÁP - T.Thúy

GDTC - Đ 

Long

MT - N. 

Xuân

5
MT - N. 

Xuân

ANH - 

H.Thu

GDTC - 

H.Anh

ANH - 

H.Huyền

VĂN - 

M.Hải

VĂN - 

Th.Mai

VĂN - N. 

Lan

TOÁN - 

Q.Ngọc

ANH - 

M.Hằng

NHẠC - P. 

Nga

SỬ - 

V.Hương

ĐỊA - 

L.Thúy

1
HÓA - 

Ng.Thu

HÓA - Đ 

Thảo

SINH - 

P.Thủy

TOÁN - 

Đ.Hà

ANH - 

H.Thu

VĂN - 

Th.Mai

TOÁN - Đ 

Hiền
VĂN - Hiệp

N TIN - N. 

Thoa
VĂN - Thư

ANH - 

M.Hằng

TOÁN - 

Vân

2
ANH - 

H.Thu

GDTC - Đ 

Long

HÓA - 

Khuyên

TOÁN - 

Đ.Hà

SINH - 

P.Thủy

VĂN - 

Th.Mai
ĐỊA - Liên VĂN - Hiệp

N TIN - N. 

Thoa

TOÁN - 

Khánh

TOÁN - 

Đăng

TOÁN - 

Vân

3
SINH - 

P.Thủy

ANH - 

H.Thu

TOÁN - 

K.Anh

ANH - 

H.Huyền

TOÁN - Đ 

Hiền

GDTC - Đ 

Long
SỬ - Hiệp ĐỊA - Liên

ANH - 

M.Hằng

TOÁN - 

Khánh

TOÁN - 

Đăng

HÓA - 

Khuyên

4
TOÁN - Đ. 

Việt

TOÁN - 

Đăng

TOÁN - 

K.Anh

ANH - 

H.Huyền

TOÁN - Đ 

Hiền

TOÁN - P 

Chung

GDTC - Đ 

Long

HÓA - 

Khuyên

TOÁN - 

Q.Ngọc

PHÁP - 

T.Thúy
VĂN - Uyên LÝ - N. Huệ

5
HĐTT - Đ. 

Việt

HĐTT - 

Đăng

HĐTT - 

K.Anh

HĐTT - 

Ng.Hằng

HĐTT - 

H.Thu

HĐTT - P 

Chung

HĐTT - Đ 

Hiền

HĐTT - 

H.Huyền

HĐTT - 

Q.Ngọc

HĐTT - 

T.Thúy

HĐTT - 

Uyên

HĐTT - N. 

Huệ

- Tiết 2: Từ 13h50' đến 14h35'.

- Tiết 3: Từ 14h40' đến 15h25'.

- Tiết 4: Từ 15h40' đến 16h25'.

- Tiết 5: Từ 16h30' đến 17h15'.

TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ 06 tháng 9 năm 2022)

* Thời gian dạy và học:

- Tiết 1: Từ 13h00' đến 13h45'.

TM. BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG HỌC


